TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG

TỔ TOÁN

MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-MÔN TOÁN 10
NĂM HỌC 2020-2021

	Mạch kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
	Tỉ lệ

	
	1 Câu
	
	
	1 câu
	
	

	Chủ đề 1: Bất đẳng thức
	Sử  dụng định  nghĩa, tính chất  của bất đẳng thức để chứng  minh BĐT đơn  giản
	
	
	Bài toán liên quan chứng minh bất đẳng thức
	2(0,5 điểm)
	5%

	
	
	
	
	
	
	

	
	1 câu.

Tìm điều kiện của bất phương trình.
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: 
	
	
	
	
	1(0,25 điểm)
	2,5%

	Bất  phương trình, hệ bất phương  trình một ẩn
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tự luận

1 câu_1điểm


	
	
	
	

	
	
	Giải bất phương trình  bậc 2
	
	
	1(1 điểm)
	10%

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3:
	1 câu:  Định  lí  dấu của nhị thức  bậc nhất
	
	 2 câu.

Ứng  dụng dấu của 
nhị thức. Tìm số nghiệm
 nguyên của PT, bất
 phương trình có chứa 
giá trị tuyệt đối, có 
chứa căn, chứa  ẩn ở  mẫu

	
	
	

	Dấu của nhị thức bậc nhất

	
	
	
	
	3(0,75 điểm)
	7,5%

	Chủ đề 4
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	

	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn


	
	Giải bất phương trình tích, thương. Đọc nghiệm của BPT qua hình biểu diễn miền nghiệm của BPT.
	
	Bài toán  liên quan đến  hệ bất  phương  trình bậc  nhất hai  ẩn
	2(0,5 điểm)
	5%

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 5:
	2 câu
	2 câu
.+ Tìm TXĐ
+ giải BPT bâc 2
	1 câu  Tự luận :2đ

Tìm m để pt bậc hai có nghiệm 

	
	
	

	Dấu   của  tam thức bậc  hai


	Lý thuyết về dấu của tam thức bậc hai.

- Nhìn  đồ thị, bảng xét dấu  đọc  giá trị của  tam thức bậc hai. (
	
	
	
	3(2,5 điểm)
	25%

	
	
	
	
	
	
	


	
	Mạch kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
	Tỉ lệ

	
	Chủ đề 6: 
	
	Tự luận
	
	
	
	

	
	Bất phương trình bậc  hai


	
	1 câu_0,5 điểm
	
	
	
	

	
	
	
	Giải bất phương trình 

( dạng chứa căn).
	
	
	1(0,5 điểm)
	5%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề 7: Tích vô hướng của hai véc tơ


	2 câu
	
	2câu
 Ứng dụng của tích vô hướng tính độ dài, diện tích, góc giữa hai véc tơ, chứng minh đường vuông góc.
	1 câu: Ứng dụng của tích vô hướng vào giải bài toán hình học
	
	

	
	
	- Các khái niệm, định
 nghĩa, tính chất, công
 thức tích vô hướng của
 hai véc tơ.

	
	
	
	6(1,5 điểm)
	15%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề 8: Hệ thức lượng trong tam giác


	1 câu Các khái niệm, định nghĩa, tính chất, công thức của hệ thức lượng trong tam giác.
	1 câu- Giải tam giác. 


	Tự luận

1 câu_0,5 điểm

Chứng minh đẳng thức 

	Tự luận

1 câu_0,5 điểm


	
	

	
	
	
	
	
	Bài toán ứng  dụng hệ thức lượng trong tam giác vào cuộc sống
	4(1,5 điểm)
	15%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề 9: Phương trình đường thẳng
	2 câu: Nhớ các khái niệm về véc tơ pháp tuyến
	Tự luận
	
	
	3(1 điểm)
	10%

	
	
	
	1 câu_0,5 điểm Viết phương trình tham số của đường thẳng.
Viết phương trình tham số của đường thẳng.
(1c)


	Viết phương trình tham số của đường thẳng.
(1c)


	
	
	

	

	


